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t i ª u   c h u È n   Q u è c   g I a                                   TCVN 2255 : 2008 

Xuất bản lần 2 

 

 

Ren ISO hình thang hệ mét - Dung sai 

ISO metric trapezoidal screw threads - Tolerantes 

 

 

 

 

1     Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui ñịnh hệ thống dung sai cho ren ISO hình thang hệ mét theo ISO 2902. Các dung 

sai dựa trên prôfin gốc theo TCVN 2254 : 2008 (ISO 2901 : 1993). 

 

2   Tài liệu viện dẫn 

Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau. ðối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản ñược nêu. ðối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản 

mới nhất, bao gồm cả các sửa ñổi.  

 

TCVN 2254 : 2008 (ISO 2901:1993), Ren ISO hình thang hệ Mét - Prôfin gốc và prôfin cực ñại cần 

thiết; 

TCVN 4683 - 1:2008 (ISO 965 -1:1998) Ren hệ mét thông dụng ISO - Dung sai - Phần 1: Nguyên lý và 

thông số cơ bản; 

TCVN 7290 : 2003 (ISO 5408 :1983) Ren trụ -Từ vựng. 

ISO 2902:1977, ISO metric trapezoidal screw threads - General plan (Ren ISO hình thang hệ mét - Bản 

vẽ chung); 

  

3    ðịnh nghĩa   

Trong tiêu chuẩn này, các ñịnh nghĩa ñược áp dụng theo TCVN 7290 : 2003  
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4   Kí hiệu 

Các kí hiệu sau ñược áp dụng (xem Hình 1 ñến  Hình 4) 

D4 ðường kính ngoài danh nghĩa của ren ñai ốc, tính bằng milimét  

D1 ðường kính trong danh nghĩa của ren ñai ốc, tính bằng milimét  

D2 ðường kính trung bình danh nghĩa của ren ñai ốc, tính bằng milimét  

d  ðường kính ngoài danh nghĩa của ren bu lông, tính bằng milimét  

  d 3 ðường kính trong danh nghĩa của ren bu lông, tính bằng milimét  

d 2 ðường kính trung bình danh nghĩa của ren bu lông, tính bằng milimét   

P Bước ren, tính bằng milimét   

Ph Bước ren nhiều ñầu mối, tính bằng milimét   

N Ký hiệu cho nhóm chiều dài vặn ren “bình thường” 

L Ký hiệu cho nhóm chiều dài vặn ren “dài” 

lN Chiều dài vặn ren, tính bằng milimét   

T Dung sai, tính bằng micromét    

TD1 

TD2 

Td 

Td3 

Td2 

 

 

Dung sai ñối với D1,D2, d, d3,d2 (ñối với D4 không qui ñịnh dung sai), ñược tính 

bằng  micrômét 

ei,EI Các sai lệch dưới (EI ñối với ren ñai ốc bằng 0), tính bằng micrômét 

es, ES  Các sai lệch trên, tính bằng micrômét 

 

5   Cấu trúc của hệ thống dung sai                                                    

Cấu trúc của hệ thống dựa trên hệ thống dung sai dùng cho ren hệ mét thông dụng ISO của TCVN 

4683 -1, ñược hoàn thành với vị trí miền dung sai c và e và với các giá trị có bước ren lớn hơn 6 mm. 

Tuy nhiên các cấp chính xác khuyến cáo không giống như ren hệ mét ISO trong TCVN 4683 -1 

6    Cấp chính xác 

Các cấp chính xác sau ñược thiết lập: 

Thông số Cấp chính xác 

ðường kính trong của ren ñai ốc D1  4   

ðường kính ngoài của ren bulông d  4   

ðường kính trung bình của ren ñai ốc D2  7 8 9 

ðường kính trung bình của ren bulông d2 (6) 7 8 9 

ðường kính trong của ren bulông d3  7 8 9 
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Cấp chính xác 6 của ñường kính trung bình (d2) của ren bu lông ñược dùng ñể thiết lập dung sai 

ñường kính trung bình của cấp 7,8 và 9. xem 13.4.2; 

Cấp chính xác của ñường kính trong (d3) của ren bulông luôn giông như cấp chính xác của ñường kính 

trung bình (d2); 

Tuy nhiên giá trị dùng cho Td3 và Td2 không giống nhau ñối với cùng một cấp bởi vì: Td3 = 1,25 d2+es. 

 

7   Vị trí miền dung sai 

 

Hình 1-  Các vị trí miền dung sai so với ñường không  

 

Các vị trí miền dung sai sau ñược tiêu chuẩn hoá ñối với ñường kính trung bình, 

a) ðối với ren ñai ốc: H với sai lệch cơ bản bằng 0; 

b) ðối với cả hai loại ren: c và e có sai lệch cơ bản là âm; 

Vị trí miền dung sai ñối với ñường kính trong D1 và ñường kính ngoài D4 của ren ñai ốc luôn là H, nghĩa 

là với sai lệch cơ bản bằng 0. Vị trí miền dung sai ñối với ñường kính ngoài d và ñường kính trong d3 

của ren bu lông trong toàn bộ các trường hợp là h, nghĩa là sai lệch cơ bản bằng 0 và nó không phụ 

thuộc vào vị trí miền dung sai của ñường kính trung bình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ðường trung bình 
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Hình 2  -  Ren ñai ốc có vị trí miền  

dung sai H ñối với ñường kính trung bình 

 

 

 

 

 

Hình 3 - Ren bu lông ñối với vị trí miền  

dung sai c và e dùng cho ñường kính trung bình 
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Bảng 1 – Các sai lệch cơ bản ñối với ñường kính trung bình  

của ren ñai ốc và ren bu lông                        

                                                

8    Chiều dài vặn ren 

Chiều dài vặn ren ñược phân loại thành nhóm N hoặc L theo chỉ dẫn trên Bảng 2 

9    Dung sai ñường kính ñỉnh và ñường kính chân ren. 

9.1    Dung sai ñường kính trong của ren ñai ốc (TD1) 

ðối với dung sai ñường kính trong của ren ñai ốc, chỉ có một cấp chính xác, 4 (xem Bảng 4) 

9.2    Dung sai ñường kính ngoài của ren bu lông (Td) 

ðối với dung sai ñường kính ngoài của ren bu lông  Td3  chỉ có một cấp chính xác, 4 (xem Bảng 4) 

9.3    Dung sai ñường kính trong của ren bu lông  (Td3)      

ðối với dung sai ñường kính trong của ren bu lôngTd3 có ba cấp chính xác là 7,8 và 9 theo Bảng 5 

10    Dung sai ñường kính trung bình 

ðối với dung sai ñường kính trung bình có ba cấp chính xác 7, 8 và 9 dùng cho ren ñai ốc theo Bảng 6 

và bốn cấp chính xác 6, 7, 8 và 9 dùng cho ren bu lông, theo Bảng 7. 

Bước ren 
p 

Ren ñai ốc 

Sai lệch cơ bản 

Ren bu lông 
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Bảng 2 -  Chiều dài vặn ren 

 

 

 

Kích thước tính bằng milimét 

trên ñến và bao gồm 

ðường kính ngoài danh nghĩa 
d 

 

Bước 
ren 
p 

Nhóm chiều dài vặn ren  

ñến và bao gồm trên trên 



                                                                                                                                 TCVN 2255 : 2008 

 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

ðường kính ngoài danh nghĩa 
d 

 

Cấp chính xác 

 

Bước 
ren 
p 

từ Cấp chính xác 

Vị trí miền dung sai  
c  

của ñường kính trung bình  

Vị trí miền dung sai  
e  

của ñường kính trung bình  

Bảng 5 – Dung sai ñường kính trong của ren bu lông (Td2) 

Bảng 4 – Dung sai ñường kính ngoài của ren 
bu lông(Td2) 

 

Bảng 3 – Dung sai ñường kính trong của 
ren ñai ốc(TD2) 

 
Cấp chính xác 4 Bước ren 

p 

Bước ren 
p 

Cấp chính xác 4 

trên ñến và bao gồm 
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Bảng 5  (tiếp theo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ðường kính ngoài danh 
nghĩa , d 

 

Cấp chính xác 

Bước 
ren 
p 

Cấp chính xác trên ñến và bao gồm 

Vị trí miền dung sai  
c  

của ñường kính trung bình  

Vị trí miền dung sai  
e  

của ñường kính trung bình  
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ðường kính ngoài danh nghĩa 
d 

 

Cấp chính xác 

 

Bước ren 
p 

trên ñến và bao gồm 

Bảng 6 – Dung sai ñường kính trung bình của ren ñai ốc(TD2) 
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ðường kính ngoài 
d 

 

Cấp chính xác 

 

Bước ren 
p 

trên ñến và bao gồm 

Bảng 7 – Dung sai ñường kính trung bình của ren bu lông(Td2) 
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Hình 4 - Bước xoắn và bước của ren nhiều ñầu mối 

 

11  Cấp chính xác nên dùng  

ðể giảm số lượng ca líp và dụng cụ ño, nên ưu tiên lựa chọn dung sai từ Bảng 8 và Bảng 9. 

Các nguyên tắc chung sau có thể ñược ñề ra ñể chọn loại dung sai  

a)  Bình thường: cho sử dụng chung. 

b)  Thô: cho trường hợp khi chế tạo có thể phát sinh những khó khăn. 

Nếu chiều dài vặn ren thực chưa biết, nên sử dụng nhóm N. 

 

Bảng 8 - Cấp chính xác nên dùng cho ren ñai ốc 

 

 

Bảng 9 - Cấp chính xác nên dùng cho ren bu lông 

 

 

 

 
Loại dung sai 
 

Bình thường 

Thô 

Dung sai cho ñường kính 
trung bình 

Dung sai cho ñường kính 
trung bình 

 
Loại dung sai 

Bình thường 

Thô 
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12  Ren nhiều ñầu mối 

Dung sai cho ren nhiều ñầu mối (xem Hình 4) cũng giống như cho ren một ñầu mối, trừ dung sai 

ñường kính trung bình ñược mở rộng. 

Giá trị dung sai cho TD2 và Td2 quy ñịnh trong Bảng 6 và Bảng 7, ñối với ren nhiều ñầu mối phải ñược 

tăng lên với hệ số phù hợp cho trong Bảng 10. 

 

Bảng 10 – các hệ số ñối với ren nhiều ñầu mối 

Số ñầu mối 2 3 4 5 và lớn hơn 

Hệ số 1,12 1,25 1,4 1,6 

 

13  Công thức 

13.1  Sai lệch cơ bản 

Sai lệch cơ bản cho ren ñai ốc và ren bu lông ñược tính toán theo với công thức sau 

ñối với  EIH = 0 

       esc = - (125 + 11P) ñối với P ñến và bằng 2 

       esc = - 5 + 94,12 P ñối với P = 3 ñến P = 44 

       ese = - (50 + 11P) ñối với P ñến và bằng 3 

       ese = - 47,49 P ñối với P = 4 ñến P = 44 

13.2  Chiều dài vặn ren 

ðể tính toán các giới hạn của chiều dài vặn ren chuẩn lN trong Bảng 2, phải áp dụng quy tắc sau.  

ðối với mỗi bước ren trong dải ñường kính nào ñó, d  ñược ñặt bằng ñường kính nhỏ nhất (nằm trong 

dải) cho trong Bảng 2. 

lN min = 2,24Pd0,2  

lN max = 6,7Pd0,2 

13.3  Dung sai ñường kính ñỉnh profin ren  

13.3.1  Dung sai cho ñường kính trong của ñai ốc (TD1) 

Dung sai TD1 ñối với cấp 4 ñược tính toán theo công thức sau: 

         TD1 = 0,63 (230P0,7) 

13.3.2  Dung sai cho ñường kính ngoài của ren bu lông (Td) 

Dung sai Td ñối với cấp 4 ñược tính toán theo công thức sau: 

         3 2 3,15
0,63 180

d
T P

P

 
= − 
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13.3.3  Dung sai cho ñường kính trong của ren bu lông (Td3) 

Dung sai Td3 nhận ñược từ giá trị Td2 ñược tính toán theo công thức sau: 

         Td3 = 1,25Td2 +IesI 

 

13.4  Dung sai ñường kính trung bình 

13.4.1  Dung sai cho ñường kính trung bình của ren ñai ốc (TD2) 

Dung sai TD2 nhận ñược từ dung sai cho cấp 6, Td2 (6), (xem Bảng 7) theo Bảng 11. 

 

Bảng 11 - Dung sai cho ñường kính trung bình của ren ñai ốc (TD2) 

Cấp chính xác 

7 8 9 

1,7Td2 (6) 2,12Td2 (6) 2,65Td2 (6) 

 

 

13.4.2  Dung sai cho ñường kính trung bình của ren bu lông (Td2) 

Dung sai Td2 ñược tính toán theo công thức sau (d bằng giá trị trung bình nhân của các giới hạn của 

khoảng ñường kính ): 

Td2 (6) = 90P0,4 x d0,1 

Td2 (7) = 1,25Td2 (6) 

Td2 (8) = 1,6Td2 (6) 

Td2 (9) = 2Td2 (6) 

 

13.5  Quy tắc làm tròn 

Giá trị dung sai ñường kính trung bình và ñường kính ngoài ñối với sai lệch cơ bản ñược tính bằng các 

công thức ở trên ñược làm tròn tới giá trị gần nhất trong dãy R40 của dãy số ưu tiên. 

Không làm tròn các giá trị tính toán cho dung sai ñường kính trong Td3 . 

14  Ký hiệu 

Ký hiệu ñầy ñủ cho ren vít phải bao gồm một ký hiệu cho hệ ren và cỡ ren, và một ký hiệu cho dung sai 

ren. 

Ký hiệu ren phải theo ISO 2902. 

Ký hiệu dung sai chỉ bao gồm ký hiệu dung sai ñường kính trung bình. 

Không phải ký hiệu dung sai ñường kính ngoài từ: 

-  vị trí dung sai như nhau; 
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-  chỉ một cấp chính xác ñã ñịnh cho ñường kính trong của ñai ốc (D1) và cho ñường kính trong của bu 

lông (d). 

Mỗi ký hiệu dung sai phải bao gồm: 

-  chữ số thể hiện cấp của dung sai ñường kính trung bình; 

- chữ cái chỉ ra vị trí miền dung sai ñường kính trung bình, viết hoa cho ñai ốc, viết thường cho bu lông. 

VÍ DỤ: 

ðối với ren ñai ốc: 

       Tr 40 x 7 – 7H 

ðối với ren bu lông: 

       Tr 40 x 7 – 7e 

ðối với ren hai ñầu mối, ren bu lông hướng trái: 

      Tr 40 x 14 (P7) LH – 7e 

Mối ghép ren ñược chỉ ra bằng ký hiệu dung sai ren ñai ốc kèm theo ký hiệu dung sai ren bu lông ñược 

tách biệt bởi một nét gạch chéo. 

VÍ DỤ  

       Tr 40 x 7 – 7H/7e 

       Tr 40 x 14 (P7) – 7H/7e 

 

 


